
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRI TÔN 

TỈNH AN GIANG 

 

Bản án số:51/2024/HS-ST 

     Ngày: 13 tháng 8 năm 2024  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Nữ Ngọc Lan 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Văn Tài và bà Lê Huỳnh Ngọc Lý 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cù Thị Ngọc Hân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tham gia phiên tòa: Bà Bùi 

Thị Thái Hòa - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2024, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh  n 

 iang,   t    s  th m công khai v  án h nh s  th   ý số 47/2024/TLST-HS ngày 19 

tháng 7 năm 2024, theo  uy t  ịnh  ưa v  án ra   t    số 49/2024/ Đ  ST-HS ngày 

29 tháng 7 năm 2024,  ối v i bị cáo: 

Nguyễn Văn B (tên gọi khác: Không), sinh ngày 20/10/1993, n i sinh: huyện T, 

tỉnh  n  iang; n i cư trú: ấp  ,  ã C, huyện T, tỉnh  n  iang; n i   hiện nay: Ấp  ,  ã 

C, huyện T, tỉnh  n  iang; ngh  nghiệp: Làm thuê; tr nh    văn h a (học vấn): 7/12; 

dân t c: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1974 và bà Trần Thị Bích T, sinh năm 1974; anh chị em c  02 

người, bị cáo  à con thứ nhất; vợ Võ Thị L ( ã  y hôn), c  02 con,   n nhất sinh năm 

2016, nhỏ nhất sinh năm 2019. 

Ti n án, ti n s : Không.  

Bị cáo bị áp d ng biện pháp cấm  i khỏi n i cư trú, t  ngày 25/4/2024   n nay, bị 

cáo c  m t t i phiên tòa.  

Người bị hại:  

Ph m Thị N, sinh năm 2003, n i cư trú: Tổ I, ấp T,  ã B, huyện H, tỉnh Kiên 

Giang; (c  m t) 

 Người làm chứng: 
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Bà Lê Thị Thúy H; bà Nguyễn Thị N1; ông Nguyễn Văn K; ông Nguyễn Văn Đ 

(c  m t N1, K, Đ; vắng m t H ủy quy n cho N1 (giấy ủy quy n ngày 07/8/2024)). 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn B: Ông Ngô Văn S, sinh năm 1972;  ịa 

chỉ: Đường N, tổ C, kh m  , thị trấn T, huyện T, tỉnh  n  iang – Luật sư thành viên 

của Văn phòng L1 thu c Đoàn  uật sư tỉnh C (c  m t) 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo các tài  iệu c  trong hồ s  v  án và diễn bi n t i phiên tòa, n i dung v  án 

 ược t m tắt như sau: Khoảng tháng 4 năm 2022, Nguyễn Văn B và Ph m Thị N chung 

sống như vợ chồng v i nhau và thuê phòng 17 Nhà trọ T1, thu c ấp  ,  ã C, huyện T, 

tỉnh  n  iang  ể sinh sống. Đ n khoảng 18 giờ ngày 20/10/2023, N  i  àm v , thấy B 

say rượu và không  o  àm  ồ ăn c m, th  giữa B và N  ảy ra c  cãi v i nhau, rồi B lên 

giường nằm ngủ, còn N  i tắm  ong cũng vào giường nằm,  úc này N nhi u  ần c   ời  ẽ 

trách móc B không  o cho gia   nh. Tức giận, B dùng tay  ánh N nhi u cái vào vùng 

m t,  àm N bị ngã nằm  uống nệm giường, th  B ti p t c dùng chân phải   p 02 cái vào 

vùng m t của N gây chảy máu B m i d ng   i. Bị thư ng, N gọi  iện nhờ Lê Thị Thúy 

H và Nguyễn Thị N1 ch   i cấp cứu và tr nh báo Công an xã C. Ngày 23/02/2023, N 

 àm   n yêu cầu kh i tố h nh s . Ngày 25/4/2024, B bị kh i tố và áp d ng biện pháp 

cấm  i khỏi n i cư trú. 

* Vật chứng thu giữ: Không 

Theo k t  uận giám  ịnh tổn thư ng c  thể trên người sống số 75 ngày 02/3/2023 

của Trung tâm pháp y tỉnh    ối v i Ph m Thị N, n i cư trú: Tổ I, ấp T,  ã B, huyện H, 

tỉnh Kiên  iang, k t  uận: 

 Chấn thư ng vùng m t phải: 

- Sưng bầm mắt phải hiện t i không  ể   i thư ng tích: tỷ  ệ 00%. 

- Sưng bầm m t phải hiện t i không  ể   i thư ng tích: tỷ  ệ 00%.  

-  ãy  ư ng hàm gò má phải,  ã ph u thuật k t hợp  ư ng: tỷ  ệ 10% . 

-  ãy  ư ng chính mũi,  i u trị n i khoa: tỷ  ệ 07%. 

Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do tất cả thư ng tích gây nên  ối v i Ph m Thị 

N  à 16%, do vật tày gây nên (bút   c số 25-27). 

 T i c  quan  i u tra bị cáo Nguyễn Văn B, bị h i Ph m Thị N, người  àm chứng  à các 

ông, bà Lê Thị Thúy H, Nguyễn Thị N1, Nguyễn Văn K và Nguyễn Văn Đ khai phù hợp 

v i n i dung v  án (bút   c 116-123). 

Bản cáo tr ng số 47/CT-VKSTT ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tri Tôn truy tố bị cáo Nguyễn Văn B v  t i  Cố ý gây thư ng tích  theo 

khoản 1 Đi u 134 B   uật H nh s . 
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T i phiên tòa s  th m bị cáo Nguyễn Văn B v n khai nhận hành vi ph m t i của 

m nh như n i dung Cáo tr ng  ã nêu trên,  in H i  ồng   t     em   t giảm nh  h nh 

ph t.  

Đ i diện Viện kiểm sát  uận t i  ối v i các bị cáo, giữ nguyên quy t  ịnh truy tố 

như Cáo tr ng. Căn cứ vào tính chất, mức    ph m t i, các t nh ti t tăng n ng, giảm nh  

trách nhiệm h nh s  và nhân thân của người ph m t i,    nghị H i  ồng   t   : 

Áp d ng khoản 1 Đi u 134;  iểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 Đi u 65 B   uật 

H nh s ,    nghị    ph t bị cáo Nguyễn Văn B 9 (chín) tháng   n 01 (m t) năm 03 (ba) 

tháng tù cho hư ng án treo. Thời gian th  thách 18 (mười tám) tháng   n 02 (hai) năm 6 

(sáu) tháng v  t i  Cố ý gây thư ng tích . 

V  trách nhiệm dân s : Bị h i N  ã nhận số ti n 55.500.000  ồng, không yêu cầu 

g  thêm, nên không   t ra  em   t.  

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn B c  ý ki n bào chữa: Trư c h t tôi 

thống nhất v i t i danh và  i u  uật mà Viện kiểm sát  ã truy tố, chỉ yêu cầu H i  ồng 

  t    cân nhắc các t nh ti t giảm nh  cho bị cáo B. Bị cáo c  nhân thân tốt, chưa c  ti n 

án, ti n s ; hiện bị cáo  ang nuôi con nhỏ; ph m t i  ần  ầu thu c trường hợp ít nghiêm 

trọng; bị cáo thành kh n khai báo ăn năn, hối cải, bị cáo t  nguyện bồi thường cho bị h i 

số ti n 55.500.000  ồng; ngoài ra do bị h i c  những  ời  ẽ  úc ph m m  bị cáo nên bị 

cáo không k m ch   ược nên bị cáo m i gây thư ng tích cho bị h i. T  phân tích trên    

nghị H i  ồng   t    áp d ng  iểm b, e, i, s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51, Đi u 54 và 

Đi u 65 B   uật H nh s   ể  em   t và cân nhắc khi  ượng h nh  ối v i bị cáo B. 

          Bị cáo không bào chữa và tranh  uận g  khác,  ời n i sau cùng, bị cáo  in H i 

 ồng   t    giảm nh  h nh ph t. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  s  n i dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án  ã  ược tranh 

t ng t i phiên tòa, H i  ồng   t    nhận  ịnh như sau:
  

            1  V  hành vi, quy t  ịnh tố t ng của C  quan  i u tra Công an huyện T, Đi u 

tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố 

 ã th c hiện  úng v  th m quy n, tr nh t , thủ t c quy  ịnh của B   uật Tố t ng h nh s . 

Quá tr nh  i u tra và t i phiên tòa, bị cáo, những người tham gia tố t ng khác không c  

ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t  ịnh của C  quan ti n hành tố t ng, người ti n 

hành tố t ng. Do   , các hành vi, quy t  ịnh tố t ng của C  quan ti n hành tố t ng, 

người ti n hành tố t ng  ã th c hiện   u hợp pháp. 

  2  V  n i dung:  uá tr nh  i u tra cũng như t i phiên tòa các bị cáo  ã khai nhận 

toàn b  hành vi ph m t i của m nh như n i dung Cáo tr ng  ã nêu trên. Lời khai nhận 

t i của bị cáo  à phù hợp v i nhau, phù hợp  ời khai của người  àm chứng v  thời gian, 
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 ịa  iểm, thủ  o n, m c  ích,   ng c  ph m t i và hậu quả do t i ph m gây ra, cùng các 

tang vật  ã thu giữ, các tài  iệu chứng cứ khác  ược thu thập khách quan  úng pháp  uật 

c  trong hồ s  v  án. Do    c   ủ căn cứ  ể k t  uận:  

Bị cáo Nguyễn Văn B  ã c  hành vi dùng tay, chân  ánh và   p nhi u cái vào vùng 

m t của Ph m Thị N gây thư ng tích 16%. 

Hành vi nêu trên của bị cáo  ã ph m t i  Cố ý gây thư ng tích  t i ph m và h nh 

ph t  ược quy  ịnh t i khoản 1 Đi u 134 của B   uật H nh s  năm 2015, s a  ổi bổ 

sung năm 2017 c  khung h nh ph t cải t o không giam giữ   n 3 năm ho c ph t tù t  06 

tháng   n 03 năm 

[3] Hành vi ph m t i của các bị cáo  ã tr c ti p  âm ph m   n quy n   n sức khỏe 

của bị h i mà còn gây mất trật t  trị an và an toàn cho  ã h i t i  ịa phư ng. Sức khỏe  à 

vốn quý  ược pháp  uật bảo vệ. 

 4    t tính chất, mức    nghiêm trọng của t i ph m, các t nh ti t tăng n ng, giảm 

nh  trách nhiệm h nh s  và nhân thân của người ph m t i, H i  ồng   t    nhận thấy: 

Bị cáo  à người  ã trư ng thành, nhận thức rõ hành vi  àm tổn h i   n sức khỏe của 

người khác  à vi ph m pháp  uật. Trong v  án này bị cáo và bị h i  ang chung sống v i 

nhau như vợ chồng chưa  ăng ký k t hôn, chỉ v  những  ời  ẽ mâu thu n nhỏ mà bị cáo 

 ã c  hành vi dùng tay, chân  ánh và   p nhi u cái vào vùng m t của bị h i N gây 

thư ng tích 16%, trong trường hợp này  ẽ ra bị cáo nên ki m ch  bản thân, c  nhi u cách 

 ể giải quy t vấn   , nhưng bị cáo   i dùng b o   c  ể giải quy t  à vi ph m pháp  uật. 

Do   , cần phải c  h nh ph t tư ng  ứng v i hành vi ph m t i của bị cáo. 

  5  V  t nh ti t giảm nh : Bị cáo c  s  thành kh n khai báo, ăn năn hối cải; bi cáo 

ph m t i  ần  ầu thu c trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo  ã t  nguyện bồi thường cho 

bị h i N số ti n 55.500.000  ồng  ể khắc ph c hậu quả; bị h i  in giảm nh  h nh ph t 

cho bị cáo; bị cáo  à  ao   ng chính trong gia   nh nuôi con nhỏ. Đây  à các t nh ti t 

giảm nh  theo  iểm b,  iểm i,  iểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B   uật H nh s  năm 

2015  ược s a  ổi, bổ sung năm 2017.  

  6  V  tính ti t tăng n ng: Bị cáo không bị áp d ng t nh ti t tăng n ng theo quy 

 ịnh t i Đi u 52 B   uật H nh s . 

Do   , không cần cách  y bị cáo ra khỏi  ời sống  ã h i cũng  ảm bảo tính răn  e 

và phòng ng a chung.  

Người bào chữa    nghị H i  ồng   t    áp d ng  iểm b, e, i, s khoản 1, khoản 2 

Đi u 51, Đi u 54 và Đi u 65 B   uật H nh s   ể  em   t và cân nhắc khi  ượng h nh  ối 

v i bị cáo B. H i  ồng   t      t thấy, bị cáo B  ã c  hành vi dùng tay chân   p nhi u 

cái vào vùng m t của bị h i, sau khi gây thư ng tích cho bị h i, bị cáo v n nhận thức 

 ược hành vi của bị cáo, nên    nghị của người bào chữa v  áp d ng thêm  iểm e khoản 

1 Đi u 51 và Đi u 54 B   uật H nh s , H i  ồng   t    không c  c  s   ể chấp nhận    

nghị này của người bào chữa. 
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  7  V  trách nhiệm dân s : Trong quá tr nh  i u tra bị h i N  ã nhận số ti n bồi 

thường của bị cáo 55.500.000  ồng, bị h i không yêu cầu bị cáo bồi thường g  thêm nên 

H i  ồng   t    không    cập giải quy t. 

 8  V  các vấn    khác: Bị cáo phải chịu án phí h nh s  s  th m theo quy  ịnh của 

pháp  uật. 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B (tên gọi khác: Không) ph m t i  Cố ý gây thư ng 

tích . 

Căn cứ vào khoản 1 Đi u 134;  iểm b,  iểm i,  iểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 

Đi u 65 B   uật H nh s  năm 2015, s a  ổi bổ sung năm 2017:    ph t bị cáo Nguyễn 

Văn B 01 (m t) năm 03 (ba) tháng tù cho hư ng án treo, thời gian th  thách  à 02 (hai) 

năm 6 (sáu) tháng tính t  ngày tuyên án ngày 13-8-2024 (ngày mười ba tháng tám năm 

hai ngàn không trăm hai mư i bốn). 

 iao bị cáo Nguyễn Văn B cho Ủy ban nhân dân  ã C, huyện T, tỉnh  n  iang 

giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách. Trường hợp người  uợc hư ng án treo thay 

 ổi n i cư trú th  th c hiện theo quy  ịnh của pháp  uật v  Thi hành án h nh s . 

Trong thời gian th  thách, n u bị cáo cố ý vi ph m nghĩa v  theo quy  ịnh của 

Luật thi hành án h nh s  02  ần tr   ên, th  Tòa án c  thể quy t  ịnh bu c bị cáo phải 

chấp hành h nh ph t tù của bản án  ã cho hư ng án treo.  

Căn cứ vào Đi u 136 B   uật Tố t ng h nh s  và  iểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quy t số 

326/2016/UBTV H14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường v   uốc h i v  mức thu, 

miễn, giảm, thu, n p quản  ý và s  d ng án phí,  ệ phí Tòa án, bu c bị cáo Nguyễn Văn 

B phải chịu 200.000  ồng (hai trăm ngàn đồng) án phí h nh s  s  th m. 

          Trong h n 15 ngày kể t  ngày tuyên án, bị cáo, bị h i c  quy n kháng cáo. Trường 

hợp vắng m t  ược quy n kháng cáo trong h n 15 ngày kể t  ngày  ược giao bản án 

ho c  ược niêm y t. 

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận  
- Tòa án nhân dân tỉnh  n  iang; 

- S  Tư pháp tỉnh  n  iang; 

- Viện kiểm sát huyện Tri Tôn; 

- Công an huyện Tri Tôn; 

- C c thi hành án huyện Tri Tôn; 

- Thi hành án h nh s ; 

- Nhà t m giam Công an huyện Tri Tôn; 

- Những người tham gia tố t ng;  

- Lưu: Hồ s  v  án, Văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đào Nữ Ngọc Lan 

 

 

 

 

 

 


